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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưâc 21 năm gian khổ 
của dân tộc ta, năm 1972 có vị trí đặc biệt quan trọng, tạo ra bước 
ngoặt lớn của chiến tranh với những thắng lợi có tính quyết định 
trên cả hai miền Nam - Bắc, cả đâu tranh quân sự, chính trị và 
ngoại giao. Trên chiến trường Đông Dương, một mặt, đế quổc Mỹ 
tiếp tục thực hiện Học thuyết quân sự Níchxơn, đẩy mạnh Việt 
Nam hóa, Lào hóa, Khmer hóa chiến tranh, rút dần quân chiến 
đấu Mỹ và quân các nước phụ thuộc Mỹ về nước, đồng thòi ồ ạt 
táng cưòng cho quân đội và chính quyển Sài Gòn cả vũ khí, trang 
bị, huấn luyện và viện trợ mọi mặt để chê độ Thiệu đứng vững.

Đầu tháng 3-1972, Thường vụ Quân ủy Trung ương căn cứ 
vào chủ trương chiến lược của Bộ Chính trị và thực tế  chiến 
trường đã quyết định điều chỉnh phương án tiến hành cuộc tiến 
công chiến lược trong năm 1972 trên toàn miền Nam: chiến 
trường Trị - Thiên từ hướng phối hợp trở thành hướng tiến công 
chủ yếu, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Khu 5 đẩy mạnh tác chiến 
phôi hợp vối chiến trường chính Trị - Thiên.

Ngày 23-3-1972, Bộ Chính trị họp phê chuẩn phương án tác 
chiến chiến lược của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 
ương, ngày 30-3-1972 cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của 
Quân giải phóng miền Nam bắt đầu bằng ba chiến dịch tiến công ở 
đường 9 - Trị - Thiên, bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ kết hợp với 
các chiến dịch tiến công tổng hợp ỏ đồng bằng sông Cửu Long và 
Khu 5, giáng một đòn sấm sét vào quân đội và chế độ Sài Gòn, làm 
rung chuyển cả Nhà Trắng và-Lầu Năm Góc Mỹ. Không cam chịu 
nhìn chế độ và quân đội Sài Gòn sụp đổ từng mảng lớn, đế quốc Mỹ 
lập tức huy động tối đa không quân và hải quân đánh phá dữ dội 
khắp các chiến trường và thúc ép quân đội Sài Gòn phản kích 
quyết liệt hòng tái chiếm nhũng vùng đã mất.
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Thâm độc hơn, đế quốc Mỹ dùng chính sách ngoại giao con thoi 
xảo quyệt với các nước lốn, thỏa hiệp vói Trung Quô’c và Liên Xô bằng 
chuyến thăm Bắc Kinh tháng 2-1972 và Mátxcơva tháng 5-1972 của 
Tổng thống Níchxơn hòng cô lập cách mạng Việt Nam. Đồng thời, từ 
ngày 6-4-1972, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai bằng không quân và hải quân đánh phá khốc liệt, thả mìn 
bao vây phong tỏa hoàn toàn miền Bắc nưốc ta hòng bóp nghẹt sự 
chi viện của miền Bắc cho miền Nam, của bạn bè quốc tế chi viện 
cho cuộc chiến đấu của nhân dân ta.

Một lần nữa cả nước lại có chiến tranh ác liệt. Quân và dân 
ta dưới sự lãnh đạo đầy thao lược của Bộ Chỉ huy tối cao của 
cuộc kháng chiến đã bền lòng và kiên định đẩy mạnh cuộc tiến 
công chiến lược ỏ miền Nam, kiên quyết giáng trả đích đáng và 
có hiệu quả cuộc chiến tranh bóp nghẹt trên miền Bắc nước ta 
của không quân và hải quân Mỹ, đồng thời tăng cường giúp đỡ 
cách mạng Lào và cách mạng Campuchia.

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 
mùa hè đỏ lửa năm 1972, cuộc chiến đấu kiên cưòng 12 ngày 
đêm đập tan cuộc tập kích chiến lược vào Hà Nội - Hải Phòng 
bằng máy bay B52 của không quân Mỹ là biểu tượng và bài ca 
bất tử vể sức mạnh con người và ý chí Việt Nam, buộc đế quốc 
Mỹ dù nhiều lần tráo trở đã phải ký Hiệp định Pari, tôn trọng 
độc lập, chủ quyển, thông nhất và toàn vẹn lãnh thô của dân tộc 
ta, rút hết quân chiến đấu Mỹ và quân các nước phụ thuộc Mỹ 
ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhiệm vụ "đánh cho Mỹ cút" đã 
hoàn thành. Sự sụp đổ của quân đội và chính quyền Sài Gòn - 
tức "ngụy nhào" chỉ còn là vấn để thời gian.

Tập v n  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 
do PGS. TS. Hồ Khang chủ biên mang tiêu đê' Thắng lợi quyết 
định năm 1972 đã trình bày khá chi tiết và tương đối đầy đủ ở 
tầm khái quát cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta 
trên cả hai miền Nam - Bắc và chiến trường Đông Dương, cả 
trên mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao.

Trân trọng giói thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 3 năm 2013 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự  THẬT



NẮM BẮT THỜI C ơ LỚN, HẠ QUYẾT TÂM 
CHIẾN LƯỢC GIÀNH THANG l ơ i  

QUYẾT ĐỊNH

Chương 27

I- NHỮNG CHUYỂN BIẾN MÓI VỂ s o  SÁNH 
Lực LƯỢNG VÀ THẾ CHIÊN LƯỢC GIỮA TA VÀ ĐỊCH 

TRÊN CHIẾN TRƯỜNG NĂM 1971

Năm 1971 khép lại với th ắn g  lợi to lớn, toàn diện, 
mà nổi b ậ t là chiến thắng  lịch sử đưòng 9 - Nam Lào. 
Vối chiến thắng  này, quân và dân  ta  ở miền Nam đã 
giành được thắng  lợi rấ t  quan trọng, đánh  thắng  một 
bước cơ bản  chiến lược Việt Nam  hóa và Đông Dương 
hóa chiến tra n h  của đê quốic Mỹ, góp phần làm thay  đổi 
cục diện chiến tra n h  ở cả ba nước trên  bán đảo Đông 
Dương có lợi cho sự nghiệp kháng  chiến của Việt Nam, 
Lào, Cam puchia. Đôi với đế  quốc Mỹ, sau  cả một quá 
trìn h  cố gắng cao độ trong nỗ lực xây dựng và tăng  cường 
về quân số, về trang  bị, vũ khí... cho quân đội Sài Gòn 
m ạnh lên, đủ sức thay  th ế  quân Mỹ, đủ sức đảm  nhận
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vai trò  nòng cô't cho Việt Nam hóa, K hm eí hóa và Lào 
hóa chiến tra n h  của chính quyền Níchxơn, th ì th ấ t  bại 
này, toan tính  và âm mưu trên  đây bị giáng m ột đòn 
quyết liệt. T hất bại nặng nề ở đường 9 - Nam Lào chứng 
tỏ quân đội chính quy của Việt Nam Cộng hòa cho dù có 
tới 13 sư đoàn, 8 tru n g  đoàn, và 37 tiểu  đoàn độc lập, 
nhưng không đủ khả năng mở những cuộc hành  quân 
tiến  công quy mô vừa và lớn. Hơn nữa, sau th ấ t bại này, 
đội quân đó buộc phải chuyển dần vào th ế  phòng ngự 
theo từng khu  vực và theo tuyến  như tuyến  biên giối Việt 
Nam - Cam puchia, tuyến đường 9, tuyến Trị - Thiên, 
khu vực Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên, khu vực xung 
quanh Sài Gòn - Gia Định từ  tây  bắc đến đông nam ... 
Việc đội quân chủ lực Sài Gòn chuyển vào phòng ngự 
trên  quy mô chiến lược và chiến dịch làm nảy sinh 
những m âu th u ẫ n  mói. Đó là m âu th u ẫ n  giữa việc dồn 
sức phòng giữ vòng ngoài nhưng lại bộc lộ sơ hở bên 
trong và ngược lại; m âu th u ẫ n  giữa tập  tru n g  và phân  
tán , giữa nhiệm  vụ phòng giữ căn cứ, cơ quan đầu  não 
ở các th à n h  phô', th ị xã vói nhiệm  vụ bình định nông 
thôn... Trong điểu kiện binh lực và sự yểm trợ  của 
quân  Mỹ trên  chiến trường ngày càng bị cắt giảm  và 
quá tr ìn h  đó là không th ể  đảo ngược th ì, theo thời gian, 
những m âu th u ẫ n  trên  đây chẳng những không th ể  nào 
khắc phục- được, mà hơn thế, ngày càng bị khoét sâu  
thêm , mặc dù quân  đội Sài Gòn tăn g  lên, đông tối hơn 
1 tr iệ u  tên, được Mỹ tran g  bị những hệ vũ khí và


